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Câu 1. (2,5 điểm)

   Cho cơ hệ như hình vẽ 1, lò xo lý tưởng có độ cứng k = 100 (N/m) được gắn chặt vào tường tại Q, vật M = 200 (g) được gắn với lò xo bằng một mối nối hàn. Vật M đang ở vị trí cân bằng, một vật                     m = 50 (g) chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ                       v0 = 2 (m/s) tới va chạm hoàn toàn mềm với vật M. Sau va chạm hai vật dính làm một và dao động điều hòa. Bỏ qua ma sát giữa vật M với mặt phẳng ngang.

a. Viết phương trình dao động của hệ vật. Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc O trùng tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 lúc xảy ra va chạm.

b. Sau một thời gian dao động, mối hàn gắn vật M với lò xo bị lỏng dần, ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (tính từ thời điểm t) mối hàn sẽ bị bật ra? Biết rằng, kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được một lực kéo tối đa là 1 (N). 

Câu 2. (1,0 điểm)

   Trên mặt chất lỏng, tại O, người ta tạo một nguồn điểm dao động với phương trình uO = Acos(2(t) (cm). Giả thiết rằng năng lượng của sóng không bị mất mát khi lan truyền. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách nguồn O một đoạn dM = 1 (m) sóng có biên độ AM = 8 (cm). Lập phương trình dao động của điểm N trên OM cách nguồn O một đoạn dN = 2 (m). Biết rằng tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 10 (m/s).

Câu 3. (2,0 điểm)

   Một mạch dao động LC lý tưởng, biết điện tích cực đại trên tụ là q0 = 2 (nC), cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0 = 20 (mA).

a. Xác định chu kỳ biến thiên của năng lượng điện trường.

b. Tại thời điểm t nào đó năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Hỏi sau thời gian (t nhỏ nhất là bao nhiêu thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Câu 4. (2,0 điểm)
Trong thí nghiệm của Y- âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe hẹp S1, S2 là a = 0,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 1m.

1. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc, biết khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 2,7cm. Tính bước sóng ánh sáng đơn sắc do nguồn S phát ra.

2. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38
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a. Xác định vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó những bức xạ đơn sắc của ánh sáng trắng cho vân sáng trùng nhau.

b. Tại vị trí trên màn cách vân trung tâm 2,7cm có những bức xạ đơn sắc nào cho vân sáng trùng nhau.

Câu 5. (2,5 điểm)
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Cho mạch điện như hình 1. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L có thể thay đổi được, R là biến trở. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB có dạng 
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. Điện trở dây nối không đáng kể, điện trở vôn kế vô cùng lớn.

1.  Khi R = R1. Điều chỉnh độ tự cảm của cuộn dây để 
[image: image5.wmf])

(

1

1

H

L

L

p

=

=

thì 
[image: image6.wmf]AB

u

 trễ pha so với 
[image: image7.wmf]MB

u

và sớm pha hơn 
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. Xác định R1, C và số chỉ của các vôn kế.

2. Khi L = L2 thì số chỉ vôn kế V1 không thay đổi khi R thay đổi. Tìm L2 và số chỉ của V1 khi đó.

3. Điều chỉnh biến trở để R = 100
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, sau đó thay đổi L để vôn kế V2 chỉ giá trị cực đại. Tính L và số chỉ của các vôn kế V1, V2 khi đó.
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Câu 1(2,5 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	a. Viết phương trình dao động:

+ Gọi v là vận tốc của hệ vật sau va chạm, sử dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

mv0 = ( M + m)v 
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 v = 0,4 m/s = 40 cm/s

+ Phương trình dao động của hệ hai vật:
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Chọn gốc thời gian, trục tọa độ như giả thiết, ta có:
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Từ (1) và (2) ta tìm được  A = 2 cm, ( = (/2.

+ Phương trình dao động:  x = 2cos(20t + (/2)(cm)

b. Xác định thời gian ngắn nhất:

+ Lực tác dụng vào mối hàn là lực kéo khi hệ vật (M + m) dao động với

x > 0

+ Lực tác dụng vào mối hàn chính là lực đàn hồi của lò xo Fđ = k
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+ Mối hàn sẽ bật ra khi Fđ 
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 0,01m = 1 cm

+ Thời gian ngắn nhất từ khi lò xo bị nén cực đại cho tới khi mối hàn bị bật ra là thời gian vật chuyển động từ B đến P ( xP = 1 cm). Sử dụng hình chiếu chuyển động tròn đều ta xác định được:

tmin = T/3 = (/30 (s)
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Câu 2(1,0 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	* Tính ( = 10 m.

* Do sóng không bị mất mát năng lượng khi sóng lan truyền trên mặt chất lỏng, năng lượng của sóng phân bố trên các đường tròn đồng tâm tâm tại nguồn. Biên độ sóng giảm tỉ lệ nghịch với căn bậc hai quãng đường sóng truyền được. 

  
[image: image22.wmf]Þ

     
[image: image23.wmf]2

4

2

1

.

2

1

=

=

®

=

=

M

N

N

M

M

N

A

A

d

d

A

A

 cm

+ Độ lệch pha của N so với nguồn O là: (( = 
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 Phương trình dao động tại N: uN = 
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Câu 3(2,0 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	a. Xác định chu kì biến thiên của năng lượng điện trường:

+ Từ : 
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+ Chu kì dao động của mạch dao động: 
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+ Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ   T’ = T/2 = (.10 – 7 s

b. Xác định khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà WL = WC.

+ Vẽ đồ thị của WL, WC theo thời gian, ta được đồ thị như sau:
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+ Từ đồ thị ta thu được khoảng thời gian để WL = WC hai lần liên tiếp là T’/2
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  Khoảng thời gian ngắn nhất:   (t =  
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Câu 4(2,0 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	1.

+ Khoảng vân: i = 3mm => 
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	2.

a) Vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó những bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng trùng nhau là vân đỏ bậc 1 trùng vân tím bậc 2:

+ 
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thay số: x = 3,8mm

b) Những bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng tại 

x = 2,7cm thoả mãn: 
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+ Ta có: 
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k nguyên => k = 8,9..14

Vậy có 7 bức xạ cho vân sáng tại vị trí  x = 2,7 cm.

+ Từ đó ta tính được bước sóng các bức xạ:
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Câu 4(2,5 điểm)
	Đáp án
	Điểm
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1.

+ Dùng giản đồ véc tơ:

+ Từ giản đồ véc tơ:
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ODE dều:

=> UL = UAN = UAB = 200(V)

+ Vậy vôn kế: V1; V2 cùng chỉ  200(V)

+ UC = 0,5UL => ZC = 0,5 ZL = 50
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+UR = UAB.
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	2.

Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm AN

+ U1 = UAN = I.ZAN = UAB.
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+ U1 = 
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để U1 không phụ thuộc vào R thì: 
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=> L2 = 0 hoặc L2 = 
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+ Khi đó U1 = UAB = 200(V)
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	3.

Áp dụng định lý Sin trong tam giác ODE

=> UL= UAB
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=> ULmax  khi 
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vậy ULmax = 100
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=> vôn kế V2 chỉ 100
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 => Vôn kế V1 chỉ 100(V)

+ UR = UAN.sin
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Chú ý: + Nếu thiếu một đơn vị trừ: 0,25điểm 

            + nếu thiếu từ 2 lỗi trở lên trừ 0,5điểm;

Học sinh làm theo cách khác đúng cho điểm tối đa.
-----------------Hết-----------------
� EMBED Visio.Drawing.11  ���





i





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





O





E





D
































§Ò chÝnh thøc





Hình 1





N





V1





L





V2





M





C





B





A





R








[image: image71.wmf]C

U

r

[image: image72.wmf]R

U

r

_1300347918.unknown

_1326082543.unknown

_1326084424.unknown

_1326084814.unknown

_1326085167.unknown

_1326085271.unknown

_1326085494.unknown

_1326085682.unknown

_1326085703.unknown

_1326085605.unknown

_1326085365.unknown

_1326085195.unknown

_1326085230.unknown

_1326084981.unknown

_1326084721.unknown

_1326084748.unknown

_1326084518.unknown

_1326083956.unknown

_1326084142.unknown

_1326084238.unknown

_1326083970.unknown

_1326082702.unknown

_1326083457.unknown

_1326083743.unknown

_1326083490.unknown

_1326083300.unknown

_1326083342.unknown

_1326083174.unknown

_1326082649.unknown

_1325915858.unknown

_1326082182.unknown

_1326082451.unknown

_1326082504.unknown

_1326082341.unknown

_1326081991.unknown

_1326082013.unknown

_1326022006.unknown

_1325915533.unknown

_1325915574.unknown

_1325915588.unknown

_1325915553.unknown

_1300348567.unknown

_1325915490.unknown

_1300348585.unknown

_1300347941.unknown

_1300340601.unknown

_1300347335.unknown

_1300347410.unknown

_1300347496.unknown

_1300347714.unknown

_1300347756.unknown

_1300347463.unknown

_1300347347.unknown

_1300340714.unknown

_1300347308.unknown

_1300340705.unknown

_1268600606.unknown

_1268655565.vsd

_1268662716.unknown

_1268668688.vsd

_1268668967.unknown

_1268725740.vsd
 


0


v


 


M


 


m


 


k


 


Q


 


O


 


x


 


(


Hình vẽ 1


)


 



_1268662879.unknown

_1268662405.unknown

_1268637648.unknown

_1268637741.unknown

_1268600624.unknown

_1168199781.unknown

_1268600042.unknown

_1168199735.unknown

